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STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết Trợ giảng Office hour Ghi chú 

1 CS162 (1)
Introduction to Computer 

Science II 
Dr. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh (+ TA)

Trương Phước Lộc (+ TA)

Đỗ Nguyên Kha

2 CS162 (2)
Introduction to Computer 

Science II 
Dr. Đinh Bá Tiến

Hồ Tuấn Thanh (+ TA)

Trương Phước Lộc (+ TA)

Đỗ Nguyên Kha

3 MTH252 (1) Calculus II Prof. Nguyễn Hữu Anh Nguyễn Hữu Trí Nhật

4 MTH252 (2) Calculus II Prof. Nguyễn Hữu Anh Nguyễn Hữu Trí Nhật

5 PH212 (1) General Physics II Dr. Nguyễn Hữu Nhã Nguyễn Duy Hoàng Minh

6 PH212 (2) General Physics II Dr. Nguyễn Hữu Nhã Nguyễn Duy Hoàng Minh

(LT)7:30-

9:10

(TH)7:30-

9:30

(LT)9:30-

11:10

(TH)9:30-

11:30

(LT)13:30-

15:10

(TH)13:30-

15:30

(LT)15:30-

17:10

(TH)15:30-

17:30

CS162 (1)(17CTT1) I.11C

ECE341 (16CTT) I.41

MTH251 (1)(17CTT1)I.71

PH212 (2) (17CTT2) I.41

STAT451 (16CTT) B.44

CS350 (15CTT) I.42

CS162 (2) (17CTT2) I.41

WR227 (16CTT) I.23

CS333 (15CTT) B.11A

MTH251 (2)(17CTT2) I.41

CS422 (15CTT) B.11A

TC001 (17CTT2)

CS350 (15CTT) 8/1-3/3 

I.42

CS162 (1+2) I.11C

ECE341 (16CTT) I.41

CTH001 (17CTT1) I.44

STAT451 (16CTT) I.23

CS423 (14CTT) B.11B

CS407 (14CTT) F.203

(13 & 27/1 học từ 10h-

16h30)

CS407 (14CTT) F.203

(13 & 27/1 học từ 10h-

16h30)

CTH003 (16CTT) I.23

CS411 (15CTT) I.44

PH212 (1) (17CTT1) I.42

CS162 (2) (17CTT2) I.41

CS488 (14CTT) B.11A

CS162 (1) (17CTT1) I.42

TC001 (17CTT2)

CS333 (15CTT) B.11A

CTH001 (17CTT2) I.44

CTH001 (17CTT2) I.44

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2017-2018 CTTT 

MTH252 (1) (17CTT1) I.42

PH212 (2) (17CTT2) I.41

CS322 (15CTT) B.11B

CS488 (14CTT) B.11A

CTH001 (17CTT1) I.44

CS162 (2)(17CTT2) I.11C

STAT451 (16CTT) I.23

CS423 (14CTT) B.11B 

TC001 (17CTT1)

WR227 (16CTT) I.23

CTH003 (16CTT) I.23

CS411 (15CTT) I.44

CS162 (1) (17CTT1) I.42

MTH252 (2) (17CTT2) I.41

CS251 (16CTT) I.23

CS422 (15CTT) B.11A

MTH252 (1) (17CTT1) I.42

CS251 (16CTT) I.23

CS322 (15CTT) B.11A

PH212 (1)(17CTT1) I.42

CS418 (15CTT) F.201

Lý thuyết 10 tuần: 08/01/2018 - 07/04/2017, Nghỉ tết từ 05/02/2018 đến 24/02/2018

Thực hành học và thi 10 tuần: 15/01/2018 - 14/04/2018

TC001 (17CTT1)

CS407 (14CTT) F.203

(13 & 27/1 học từ 10h-

16h30)

PH212 (1) (17CTT1) I.42

MTH252 (2) (17CTT2) I.41

CS251 (16CTT) B.44

PH212 (2)(17CTT2) I.42

CS418 (15CTT) F.201



7 CTH001 (1)
Fundamental principles of  

Marxism and Leninism 
Dr. Nguyễn Ngọc Thu

8 CTH001 (2)
Fundamental principles of  

Marxism and Leninism 
Dr. Nguyễn Ngọc Thu

9 TC001 (1) Physical Education Dr. Nguyễn Văn Hùng

10 TC001 (2) Physical Education Dr. Nguyễn Văn Hùng

11 WR227 Technical Writing Prof. Trần Minh Triết

12 STAT451
Applied Statistics for 

Engineers and Scientists I
Dr. Phạm Hoàng Uyên Nguyễn Văn Thìn

13 CS251 Logical Structures Dr. Nguyễn Phúc Sơn Nguyễn Hữu Trí Nhật

14 CTH003 Ho Chi Minh's Ideology Mr. Ngô Tuấn Phương

15 ECE341 Computer Hardware Dr. Nguyễn Tuấn Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền

16 CS322
Languages and Compiler 

Design II
Dr. Nguyễn Thanh Phương

17 CS333
Introduction to Operating 

Systems
Dr. Trần Trung Dũng

18 CS350 Algorithms and Complexity
Prof. Nguyễn Hữu Anh

Prof. Trần Minh Triết

19 CS411 Computer Graphics Dr. Trần Thái Sơn
Võ Hoài Việt

Phạm Minh Hoàng
HT2

20 CS418
Introduction to Natural 

Language Processing
Prof. Đinh Điền Trần Thị Thảo Nhi

21 CS419
Introduction to Information 

Retrieval
Dr. Ngô Đức Thành

22 CS422
Software analysis and 

design
Prof. Trần Minh Triết HT2

23 CS407
Technology Innovation and 

Leadership
Prof. Dương Nguyên Vũ

Nguyễn Hoàng Khôi

Lê Minh Quốc

24 CS409 IT-based Entrepreneurship Prof. Dương Nguyên Vũ



25 CS423 Software Testing Mr. Lâm Quang Vũ
Trần Thị Bích Hạnh  

Trương Phước Lộc (+TA)

26 CS488
Software Engineering 

Capstone II
Mr. Lâm Quang Vũ

Hồ Tuấn Thanh (+TA)

Trương Phước Lộc (+TA)

Tuấn Nguyên Hoài Đức

Trần Hoàng Khanh

Lê Yên Thanh


